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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH KHÁNH HOÀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:        /2021/NQ-HDND            Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2021
NGHỊ QUYẾT

 Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

ngân sách địa phương năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;
Sau khi xem xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày   tháng    năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2021- 2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã).  Đối với ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở định mức phân bổ được giao, Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Điều 3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Định mức không bao gồm định mức phân bổ cho Nhà thiếu nhi cấp huyện (Nhà thiếu nhi cấp huyện tính theo định mức đơn vị sự nghiệp 22 triệu đồng/người/năm và kinh phí hoạt động 150 triệu đồng/đơn vị/năm)


	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	7.100
	 
	3.700
	3.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	7.100
	 
	3.700
	3.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	7.100
	 5.500
	3.700
	3.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	8.200
	 
	4.100
	3.800

	5. Huyện Diên Khánh
	8.200
	 
	4.100
	3.800


	6. Huyện Cam Lâm
	8.200
	 6.000
	4.100
	3.800

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	23.400
	17.000
	 
	 

	8. Huyện Khánh Sơn
	23.400
	 
	 
	 

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	7.100
	 
	3.600
	3.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	7.100
	 
	3.600
	3.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	7.100
	 5.600
	3.600
	3.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	8.900
	 
	4.400
	4.000

	5. Huyện Diên Khánh
	8.900
	 
	4.400
	4.000

	6. Huyện Cam Lâm
	8.900
	 6.600
	4.400
	4.000

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	13.700
	11.200
	 
	 

	8. Huyện Khánh Sơn
	13.700
	 
	 
	 


Điều 4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	8.800
	
	4.500
	3.900

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	2. Thành phố Cam Ranh
	8.800
	
	4.500
	3.900

	3. Thị xã Ninh Hòa
	8.800
	6.400
	4.500
	3.900

	4. Huyện Vạn Ninh
	8.500
	
	4.400
	3.800

	5. Huyện Diên Khánh
	8.500
	
	4.400
	3.800

	6. Huyện Cam Lâm
	8.500
	6.900
	4.400
	3.800

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	24.200
	16.900
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	24.200
	
	
	

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	4700
	
	2.500
	2.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	4700
	
	2.500
	2.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	4700
	4.000
	2.500
	2.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	5.200
	
	2.800
	2.400

	5. Huyện Diên Khánh
	5.200
	
	2.800
	2.400

	6. Huyện Cam Lâm
	5.200
	4.200
	2.800
	2.400

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	9.300
	7.600
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	9.300
	
	
	


Điều 5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	5.800
	
	3.100
	4.100

	2. Thành phố Cam Ranh
	5.800
	
	3.100
	4.100

	3. Thị xã Ninh Hòa
	5.800
	3.600
	3.100
	4.100

	4. Huyện Vạn Ninh
	3.800
	
	2.000
	2.700

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	5. Huyện Diên Khánh
	3.800
	
	2.000
	2.700

	6. Huyện Cam Lâm
	3.800
	3.700
	2.000
	2.700

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	12.600
	8.600
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	12.600
	
	
	

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	4.100
	
	2.000
	2.900

	2. Thành phố Cam Ranh
	4.100
	
	2.000
	2.900

	3. Thị xã Ninh Hòa
	4.100
	2.700
	2.000
	2.900

	4. Huyện Vạn Ninh
	3.300
	
	1.700
	2.300

	5. Huyện Diên Khánh
	3.300
	
	1.700
	2.300

	6. Huyện Cam Lâm
	3.300
	3.200
	1.700
	2.300

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	4.200
	3.400
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	4.100
	
	2.000
	2.900


Điều 6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

	Địa phương
	Định mức phân bổ 

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	60.300
	
	35.600
	32.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	60.300
	
	35.600
	32.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	60.300
	49.900
	35.600
	32.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	72.200
	
	42.100
	38.700

	5. Huyện Diên Khánh
	72.200
	
	42.100
	38.700

	6. Huyện Cam Lâm
	72.200
	61.300
	42.100
	38.700

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	151.300
	106.000
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	151.300
	
	
	

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	6.400
	
	3.900
	3.400

	2. Thành phố Cam Ranh
	6.400
	
	3.900
	3.400

	3. Thị xã Ninh Hòa
	6.400
	5.500
	3.900
	3.400

	4. Huyện Vạn Ninh
	6.700
	
	4.200
	3.700

	5. Huyện Diên Khánh
	6.700
	
	4.200
	3.700

	6. Huyện Cam Lâm
	6.700
	5.700
	4.200
	3.700

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	20.300
	17.400
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	20.300
	
	
	


Trong định mức chi sự nghiệp đảm bảo xã hội dành 75% kinh phí trong định mức để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
Điều 7. Định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh:

1. Đối với cấp tỉnh

Căn cứ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đối với con người và nhiệm vụ đặc thù, khả năng cân đối ngân sách hàng năm và Nghị định số 165/NĐ-CP ngày 24/12/2016 để bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh hằng năm. 

2. Đối với cấp huyện, cấp xã

Định mức bao gồm kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ theo Quyết định điều động của UBND cấp huyện, kinh phí bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ chi của cấp huyện, cấp xã theo phân cấp.
2.1. Chi quốc phòng:

	Địa phương
	Định mức phân bổ 

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	34.500
	
	16.800
	16.800

	2. Thành phố Cam Ranh
	34.500
	
	16.800
	16.800

	3. Thị xã Ninh Hòa
	34.500
	16.900
	16.800
	16.800

	4. Huyện Vạn Ninh
	17.300
	
	7.800
	7.800

	5. Huyện Diên Khánh
	17.300
	
	7.800
	7.800

	6. Huyện Cam Lâm
	17.300
	16.800
	7.800
	7.800

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	59.200
	42.400
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	59.200
	
	
	

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	14.300
	
	7.300
	7.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	14.300
	
	7.300
	7.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	14.300
	8.900
	7.300
	7.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	12.400
	
	6.200
	6.200

	5. Huyện Diên Khánh
	12.400
	
	6.200
	6.200

	6. Huyện Cam Lâm
	12.400
	11.100
	6.200
	6.200

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	18.200
	13.400
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	18.200
	
	
	


2.2. Chi an ninh:

	Địa phương
	Định mức phân bổ 

(Đồng/người dân/năm)

	I. Cấp huyện
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	8.200
	
	4.600
	5.200

	Địa phương
	Định mức phân bổ

(Đồng/người dân/năm)

	2. Thành phố Cam Ranh
	8.200
	
	4.600
	5.200

	3. Thị xã Ninh Hòa
	8.200
	4.800
	4.600
	5.200

	4. Huyện Vạn Ninh
	6.400
	
	3.500
	4.100

	5. Huyện Diên Khánh
	6.400
	
	3.500
	4.100

	6. Huyện Cam Lâm
	6.400
	6.300
	3.500
	4.100

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	23.600
	16.700
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	23.600
	
	
	

	II. Cấp xã
	Vùng đặc biệt khó khăn
	Vùng 
khó khăn
	Vùng khác 
còn lại
	Đô thị

	1.Thành phố Nha Trang
	18.100
	
	11.000
	12.300

	2. Thành phố Cam Ranh
	18.100
	
	11.000
	12.300

	3. Thị xã Ninh Hòa
	18.100
	16.300
	11.000
	12.300

	4. Huyện Vạn Ninh
	22.500
	
	12.500
	14.500

	5. Huyện Diên Khánh
	22.500
	
	12.500
	14.500

	6. Huyện Cam Lâm
	22.500
	16.800
	12.500
	14.500

	7. Huyện Khánh Vĩnh
	59.100
	48.800
	
	

	8. Huyện Khánh Sơn
	59.100
	
	
	


Điều 8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

Định mức phân bổ không bao gồm: chi tiền lương, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương; các chế độ đặc thù do địa phương ban hành như: chi học bổng, khen thưởng học sinh , chi các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định, chi cho công tác phổ cập giáo dục; hỗ trợ lễ, tết và một số chính sách đặc thù khác. Riêng đối với các hoạt động mang tính chất toàn ngành như: chế độ cử tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, bồi dưỡng giáo viên, hội khỏe Phù Đổng,… căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để bố trí cho phù hợp.
	STT
	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/học sinh/năm)

	1
	Địa bàn thành phố, TX và các huyện đồng bằng
	

	
	 - Nhà trẻ, mẫu giáo
	1.579

	
	 - Tiểu học
	878

	
	 - Trung học cơ sở 
	876

	
	 - Trung học phổ thông
	876

	
	 - Trung học phổ thông chuyên
	1.752

	
	 - Giáo dục hướng nghiệp
	180

	
	 - Giáo dục thường xuyên
	438

	2
	Địa bàn huyện Khánh Vĩnh 
	

	
	 - Nhà trẻ, mẫu giáo
	2.220

	
	 - Tiểu học 
	1.231

	
	 - Trung học cơ sở
	1.248

	
	 - Trung học phổ thông
	1.248

	
	 - Giáo dục thường xuyên
	615

	
	 - Giáo dục hướng nghiệp
	180

	3
	Địa bàn huyện Khánh Sơn 
	

	
	 - Nhà trẻ, mẫu giáo
	2.381

	
	 - Tiểu học 
	1.322

	
	 - Trung học cơ sở
	1.337

	
	 - Trung học phổ thông
	1.337

	
	 - Giáo dục thường xuyên
	360

	
	 - Giáo dục hướng nghiệp
	180

	4
	Phổ thông dân tộc nội trú: Trung học cơ sở và trung học phổ thông
	2.016


Điều 9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:
Định mức không bao gồm chi các chính sách miễn giảm học phí theo quy định và chi tiền lương, các khoản đóng góp lương, chế độ hỗ trợ lễ, tết. 

	STT
	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/học viên, sinh viên/năm)

	1
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	300 triệu đồng/trung tâm/năm

	2
	Đại học Khánh Hòa
	

	 
	 a) Ngành Sư phạm
	

	
	 - Hệ đại học
	5.000

	
	 - Hệ cao đẳng
	4.000

	 
	 b) Ngành nghệ thuật
	

	 
	 - Hệ đại học
	4.500

	 
	 - Hệ cao đẳng
	4.000

	 
	 - Hệ trung cấp
	3.000

	 
	 - Hệ sơ cấp
	1.100

	 
	 c) Ngành Văn hóa và Du lịch
	

	 
	 - Hệ đại học
	4.500

	 
	 - Hệ cao đẳng
	4.000

	
	 - Hệ trung cấp
	3.000

	3
	Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
	

	
	 - Hệ cao đẳng
	4.000

	
	 - Hệ trung cấp
	3.000

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	

	
	 - Hệ cao đẳng
	4.000

	
	 - Hệ trung cấp
	3.000

	5
	Trường Trung cấp kinh tế
	3.000

	6
	Trường trung cấp nghề 
	3.000

	7
	Trường chính trị tỉnh 
	

	
	Các lớp đào tạo của Trường
	5.200

	
	Cao cấp lý luận chính trị
	4.500


Điều 10. Định mức phân bổ sự nghiệp y tế:
1. Hệ điều trị: 

Định mức bao gồm tiền lương, phụ cấp của bộ phận gián tiếp của cơ sở y tế (kế toán, văn thư, văn phòng…), những yếu tố chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế
Định mức không bao gồm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định; kinh phí mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Cụ thể:

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ 
(ngàn đồng/giường bệnh/năm)  

	1. Bệnh viện đa khoa Cam Ranh
	21.000

	2. Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa
	21.000

	3. Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh
	

	- Bệnh viện Da Liễu
	45.000

	- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	45.000

	- Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần
	35.000

	- Bệnh viện Nhiệt đới
	29.000

	4. Trung tâm Y tế Nha Trang
	29.000

	5. Trung tâm Y tế Cam Ranh
	38.000

	6. Trung tâm Y tế Ninh Hòa
	22.000

	7. Trung tâm Y tế Vạn Ninh
	30.000

	8. Trung tâm Y tế Diên Khánh
	19.000

	9. Trung tâm Y tế Cam Lâm
	23.000

	10. Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh
	25.000

	11. Trung tâm Y tế Khánh Sơn
	26.000



Khi ngành y tế tính đầy đủ chi phí khám chữa bệnh theo lộ trình kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh thì điều chỉnh giảm dự toán ngân sách cấp theo đúng quy định. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có số thu không đủ chi, sau khi xác định chênh lệch thu chi, ngân sách nhà nước cấp bù phần thiếu.

2. Hệ dự phòng: 

Tính theo định mức dân số, mức phân bổ: 59.000 đồng/người dân/năm (tăng 9.000 đồng/người dân/năm so với định mức giai đoạn 2017-2020).


Định mức bao gồm lương và phụ cấp ưu đãi ngành, các khoản đóng góp mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng, chi bộ máy quản lý; đảm bảo tỷ lệ 40%  kinh phí hoạt động so với tổng quỹ lương; đảm bảo cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh thường xuyên tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Định mức không bao gồm chi phí phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp độ nguy hiểm và bùng phát dịch trên diện rộng. 

3. Y tế xã

Định mức bao gồm lương và phụ cấp ưu đãi ngành, các khoản đóng góp mức tiền lương tối thiểu 1.490.000 đồng; đảm bảo tỷ lệ 25% kinh phí hoạt động so với tổng quỹ lương tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

Định mức không bao gồm phụ cấp y tế thôn bản của cán bộ y tế.
Định mức trạm và phân trạm chỉ áp dụng phân bổ cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế quản lý. Đối với công tác tuyên truyền, huy động các lực lượng của cấp huyện và cấp xã để phòng chống dịch sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện và cấp xã để chi trả.

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

	1. Trạm Y tế xã, phường thị trấn (ngàn đồng/trạm/năm)           
	800.000

	2. Phân Trạm Y tế (ngàn đồng/phân trạm/ năm)
	200.000


4. Đối với hoạt động của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Phân bổ theo định mức biên chế sự nghiệp.

Điều 11. Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng và các tổ chức chính trị - xã hội:
Định mức bao gồm toàn bộ các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy các cơ quan hàng năm như: các khoản khen thưởng theo chế độ (riêng quỹ khen thưởng cấp xã được phân bổ thêm ngoài định mức), phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu, chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi đào tạo chuẩn hóa công chức; chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; phụ cấp cấp ủy và kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; các khoản chi mua sắm công cụ, phương tiện làm việc và chi sửa chữa thường xuyên tài sản và các chế độ chi của tỉnh như: phụ cấp cán bộ tiếp nhận và trả kết quả một cửa… 

Định mức không bao gồm chi tiền lương, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương (đối với biên chế chưa tuyển được xác định trên cơ sở hệ số lương bậc 1 của ngạch vị trí tuyển dụng chuyên viên là 2,34).

1. Đối với cấp tỉnh

a) Các cơ quan quản lý nhà nước:

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Đối với các sở, ban, ngành
	

	- Từ 10 biên chế trở xuống
	33.400

	- Từ  11 đến 20 biên chế
	32.200

	- Từ 21  đến 40 biên chế
	31.000

	- Từ 41 biên chế trở lên
	29.800

	2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở
	

	- Từ 10 biên chế trở xuống
	30.400

	- Từ  11 đến 20 biên chế
	29.200

	- Từ 21  đến 40 biên chế
	28.000

	- Từ 41 biên chế trở lên
	26.800


- Tiêu chí bổ sung cơ quan tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính: 200 triệu đồng/đơn vị/năm.


- Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh được bố trí dự toán ngoài định mức chung theo khả năng cân đối ngân sách.

b) Đối với cơ quan Đảng

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Từ 10 biên chế trở xuống
	33.400

	2. Từ  11 đến 20 biên chế
	32.200

	3. Từ 21  đến 40 biên chế
	31.000

	4. Từ 41 biên chế trở lên
	29.800



Tiêu chí bổ sung: Văn phòng Tỉnh ủy được bố trí dự toán ngoài định mức chung theo khả năng cân đối ngân sách.
c) Đối với các tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ)

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Từ 10 biên chế trở xuống
	33.400

	2. Từ  11 đến 20 biên chế
	32.200

	3. Từ 21  đến 40 biên chế
	31.000

	4. Từ 41 biên chế trở lên
	29.800



Tiêu chí bổ sung để thực hiện thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao:

	Kinh phí cho các hoạt động phong trào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	:    915 triệu đồng/năm

	Kinh phí cho các hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	: 2.390 triệu đồng/năm

	Kinh phí cho các hoạt động phong trào Hội Cựu chiến binh tỉnh
	:    420 triệu đồng/năm

	Kinh phí cho các hoạt động phong trào Hội Nông dân tỉnh
	:    750 triệu đồng/năm

	Kinh phí cho các hoạt động phong trào Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	:    715 triệu đồng/năm


d) Các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
Kinh phí hoạt động của người làm việc theo biên chế của cấp có thẩm quyền giao theo định mức 22 triệu đồng/người/năm.

Hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện):

a) Các cơ quan quản lý nhà nước

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Từ 10 biên chế trở xuống
	30.400

	2. Từ  11 đến 20 biên chế
	29.200

	3. Từ 21  đến 40 biên chế
	28.000

	4. Từ 41 biên chế trở lên
	26.800


Huyện Khánh Vĩnh được phân bổ thêm 20% so với định mức; huyện Khánh Sơn được phân bổ thêm 25% so định mức.

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ thêm tiêu chí bổ sung để thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao gồm Phòng Tài chính- Kế hoạch 100 triệu đồng/năm. Riêng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được phân bổ theo từng địa phương như sau: 

- Thành phố Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh: 1.200 triệu đồng/đơn vị/năm; 

- Thành phố Cam Ranh, Ninh Hòa: 960 triệu đồng/đơn vị/năm; 

- Huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm: 840 triệu đồng/đơn vị/năm;

- Khánh Sơn: 1.800 triệu đồng/đơn vị/năm. 

b) Đối với cơ quan Đảng

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Từ 10 biên chế trở xuống
	30.400

	2. Từ  11 đến 20 biên chế
	29.200

	3. Từ 21  đến 40 biên chế
	28.000

	4. Từ 41 biên chế trở lên
	26.800


Huyện Khánh Vĩnh được phân bổ thêm 20% so với định mức; huyện Khánh Sơn được phân bổ thêm 25% so định mức.

Phân bổ thêm tiêu chí bổ sung để thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho Văn phòng Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy được phân bổ theo từng địa phương như sau: 

- Thành phố Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh: 1.200 triệu đồng/đơn vị/năm; 

- Thành phố Cam Ranh, Ninh Hòa: 960 triệu đồng/đơn vị/năm; 

- Huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm: 840 triệu đồng/đơn vị/năm;

- Khánh Sơn: 1.800 triệu đồng/đơn vị/năm. 

c) Đối với các tổ chức chính trị - xã hội

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

(ngàn đồng/biên chế/năm)

	1. Từ 10 biên chế trở xuống
	30.400

	2. Từ  11 đến 20 biên chế
	29.200

	3. Từ 21  đến 40 biên chế
	28.000

	4 Từ 41 biên chế trở lên
	26.800


Huyện Khánh Vĩnh được phân bổ thêm 20% so với định mức; huyện Khánh Sơn được phân bổ thêm 25% so định mức.

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ thêm tiêu chí bổ sung để thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện) 500 triệu đồng/huyện/năm.

d) Đối với xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã): 

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ

	1. Cán bộ, công chức
	

	- Phường, thị trấn và các xã thuộc huyện đồng bằng
	24 triệu đồng/biên chế/năm

	- Thị trấn và các xã thuộc huyện miền núi
	27,6 triệu đồng/biên chế/năm

	2. Người hoạt động không chuyên trách
	

	- Phường, thị trấn và các xã huyện đồng bằng
	12 triệu đồng/người/năm

	- Thị trấn, xã thuộc huyện miền núi
	13,8 triệu đồng/người/năm

	3. Chi chế độ, chính sách cấp xã
	

	- Phường, thị trấn và các xã huyện đồng bằng
	413 triệu đồng/xã/năm

	- Thị trấn và các xã huyện miền núi
	360 triệu đồng/xã/năm


Định mức chi chế độ, chính sách cấp xã bao gồm các chế độ, chính sách do Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành như: phụ cấp cán bộ một cửa, kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; ban thanh tra nhân dân cấp xã; ban chấp hành Hội người cao tuổi cấp xã; Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã; Ban công tác mặt trận thôn; cụm văn hóa dân cư; phụ cấp cấp ủy; kinh phí hoạt động HĐND cấp xã…Đối với các xã, phường, thị trấn có số thôn, tổ dân phố lớn hơn 7 thì ngân sách phân bổ số kinh phí cho số thôn, tổ dân phố tăng thêm với mức 29,4 triệu đồng/thôn, tổ dân phố.
Điều 12. Đối với các đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:
1. Các đơn vị sự nghiệp


Định mức không bao gồm chi lương, các khoản có tính chất tiền lương và đóng góp theo lương; chế độ hỗ trợ lễ, tết của tỉnh.

	Tiêu chí phân bổ
	Định mức phân bổ
(triệu đồng/ biên chế/năm)

	Định mức phân bổ theo biên chế 
	

	Đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo một phần kinh phí
	12 

	Đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo kinh phí
	22 


b) Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảm bảo chi tiền lương thực tế (mức hưởng lương không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ) theo chế độ tiền lương hiện hành đối với số người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục – đào tạo, các đơn vị sự nghiệp được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí).

Điều 12. Đối với Trung tâm học tập công đồng; Trung tâm Văn hóa thế thao cấp xã; Trung tâm học tập công đồng – Văn hóa thế thao cấp xã

1. Trung tâm học tập cộng đồng bố trí định mức 44 triệu đồng/trung tâm/năm.

2. Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã bố trí 26 triệu đồng/trung tâm/năm từ kinh phí trong định mức sự nghiệp văn hóa thông tin cấp xã.

3. Trung tâm học tập cộng đồng - Văn hóa thể thao cấp xã bố trí 70 triệu đồng/trung tâm/năm để chi cho phụ cấp và hoạt động trung tâm từ nguồn kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng là 44 triệu đồng và bố trí 26 triệu đồng từ kinh phí trong định mức sự nghiệp văn hóa thông tin cấp xã (sau khi có Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền).

Điều 13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

Phân bổ theo dự toán Trung ương giao. Trong đó căn cứ vào nhu cầu thực tế, hàng năm bố trí cho các huyện, thị xã, thành phố với mức bình quân 200 triệu đồng/địa phương để thực hiện nội dung chi ứng dụng khoa học công nghệ
Điều 14. Chi sự nghiệp môi trường

Phân bổ theo dự toán Trung ương giao và trên cơ sở kế thừa Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cụ thể:

- Ngân sách cấp tỉnh

:         53.000 triệu đồng

- Thành phố Nha Trang

:
89.500 triệu đồng

- Thành phố Cam Ranh

:
  3.000 triệu đồng

- Thị xã Ninh Hòa


:
  4.000 triệu đồng

- Huyện Vạn Ninh


:
  2.000 triệu đồng

- Huyện Diên Khánh

:
  2.000 triệu đồng

- Huyện Cam Lâm


:
  2.000 triệu đồng

- Huyện Khánh Vĩnh

:
  2.000 triệu đồng

- Huyện Khánh Sơn

:
  1.500 triệu đồng

Điều 15. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

Tổng chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 được xác định trên mặt bằng chi dự toán năm 2021, trong đó xây dựng định mức chi cho các loại đô thị tăng bình quân là 84% so với giai đoạn 2017-2020; không tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, chế độ hỗ trợ lễ, tết vào trong định mức; định mức để chi hoạt động phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực của ngân sách cấp huyện và cấp xã là 5%, cụ thể: 

1. Định mức phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực quy định Nghị quyết này là 5%. Định mức đã bao gồm các khoản chi trợ giá, hỗ trợ theo quy định. 

2. Định mức không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương; chế độ hỗ trợ lễ, tết của biên chế sự nghiệp. Riêng đối với tiền lương của sản phẩm đặt hàng được tính trong đơn giá.
3. Đối với đô thị được phân bổ thêm như sau:

Đvt: triệu đồng/năm

	Tiêu chí phân bổ
	Giai  đoạn 2017-2021
	Năm 2022
	So sánh      tỷ lệ (%)

	a) Đô thị loại I
	76.500
	140.000
	183%

	b) Đô thị loại II
	46.500
	85.000
	182%

	c) Đô thị loại III
	12.750
	24.000
	188%

	d) Đô thị loại IV
	8.500
	17.000
	200%

	e) Đô thị loại V
	5.000
	8.500
	170%


Điều 16. Chi thường xuyên khác ngân sách:

a) Được tính theo tỷ lệ phần trăm và bằng 0,5% trên tổng các khoản chi thường xuyên nêu trên để chi cho các khoản chi khác. 

b) Số thu từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính (trừ lĩnh vực xử phạt an toàn giao thông) để lại chi cho hoạt động xử phạt (bao gồm trang bị, mua sắm phương tiện xử phạt, xe ô tô chuyên dùng).
Điều 17. Định mức dự phòng ngân sách

Dự phòng chi ngân sách phân bổ tính theo tỷ lệ 2% tổng chi ngân sách các cấp để sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Hàng năm, căn cứ vào tình hình ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh tính toán, xác định trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho toàn bộ các lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực cho phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn về tiêu chí, căn cứ của định mức phân bổ ngân sách địa phương và hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2022 bảo đảm đúng thời gian quy định của Luật ngân sách nhà nước; Chủ động cân đối nguồn ngân sách khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chế độ, chính sách mới.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban kinh tế và ngân sách, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá VII kỳ họp thứ 4 thông qua./.

Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Sở Tư pháp;

- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);

- Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa;

- Báo Khánh Hòa;

- Lưu: VT.
     CHỦ TỊCH
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